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SỐ NGUYÊN ÂM VÀ TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
(TIẾT HỌC THƯ VIỆN)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Số nguyên, tập hợp số nguyên, cách biểu diễn diễn số nguyên, số đối của một số nguyên.
2. Về năng lực: 
- Nhận biết được số nguyên âm, tập hợp số nguyên. Biểu diễn được số nguyên trên trục số. Nhận biết được số đối của một số nguyên
- HS phát biểu, đọc, viết được các số nguyên, tìm số đối của một số nguyên. HS biết tìm các ví dụ số nguyên ngoài thực tế.
- Thông qua các tình huống thực tế về nhu cầu biểu diễn các đại lượng ở mức dưới 0 để giúp học sinh làm quen với số nguyên âm, biểu diễn các số nguyên trong các tình huống thực tế. 
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 
- SGK, SGV Toán 6, bảng phụ, các đồ dùng dạy học
- Đăng kí mượn phòng đọc thư viện, một số sách về về lịch sử địa lý, sinh học, hoá học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu:  Khởi động, gợi động cơ đặt vấn đề vào bài mới 
b) Nội dung : HS quan sát bảng sau và cho biết các số màu đỏ có gì khác so với các số em đã biết:
	Bắc Kinh
	-20C

	Mát-xcơ-va
	-70C

	Pari
	00C

	Hà Nội
	180C



c) Sản phẩm: Kết quả câu trả lời của HS: các số màu đỏ có dấu trừ “-“ đứng trước. 
d) Tổ chức thực hiện
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung.
- HS thực hiện nhiệm vụ: Chọn nhiệm vụ, làm và viết vào vở. GV quan sát, điều hành lớp.
- GV tổ chức báo cáo: GV chọn hai HS trình bày kết quả tại chỗ, yêu cầu một số HS khác bổ sung.
- GV kết luận: Các số chúng ta vừa quan sát được gọi chung là các số nguyên. Vậy tập hợp số nguyên gồm những số như thế nào. Ta tìm hiểu qua bài hôm nay.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Làm quen với số nguyên âm.
a) Mục tiêu: HS nắm được cách ghi số nguyên âm, số nguyên dương.
b) Nội dung: HS được yêu cầu đọc nội dung về cách kí hiệu, cách viết số nguyên âm, số nguyên dương và sau đó trả lời các câu hỏi và bài tập theo yêu cầu.
c) Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi
d) Tổ chức thực hiện:
	   Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- HS thực hiện hoạt động khám phá 1: quan sát hình dưới em thấy các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở trên hay ở dưới mực nước biển?


- HS trả lời câu hỏi: Hãy cho biết những phép tính nào sau đây không thực hiện được trên tập hợp số tự nhên: 4 + 3     4 – 3           2 + 5      2 – 5 
- GV giới thiệu sự cần thiết phải xây dựng tập hợp số nguyên âm. 
- Hãy nêu cách ghi và cách đọc số nguyên âm?
- HS đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 00C sau đây: -40C, -100C, -230C
	1. Làm quen với số nguyên âm.

- Các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở dưới mực nước biển.






- Phép tính không thực hiện trên tập N là: 2 – 5 

- Số nguyên âm được ghi như sau: -1; -2; -3;…đọc là âm một, âm hai, âm ba,… hoặc trừ một, trừ hai, trừ ba…


Đọc : 
Âm bốn độ C, âm mười độ C, âm hai mươi ba độ C.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Tổ 1, 2: mượn sách trong thư viện về lịch sử địa lý, sinh học, hoá học .tìm đọc các số liệu là số nguyên âm
+ Tổ 3,4: Tìm kiếm thông tin trên máy tính về thông tin thời tiết một số nơi trên thế giới, độ sâu của một số động vật sống dưới dưới đại dương.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Mượn sách, hoặc sử dụng vi tính thực hiện nhiệm vụ
+ Tổ 1, 2: mượn sách
+ Tổ 3, 4: Tìm kiếm thông tin trên máy tính
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Các nhóm báo cáo kết quả của mình.
HS thảo luận, nhận xét câu trả lời các các bạn
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhận xét, kết luận kiến thức trọng tâm
	




Sản phẩm của HS


Hoạt động 2: Tập hợp số nguyên âm
a) Mục tiêu: HS nắm được tập hợp số nguyên.
b) Nội dung: HS được yêu cầu đọc nội dung SGK và sau đó trả lời các câu hỏi và bài tập theo yêu cầu.
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của HS được ghi vào vở
d) Tổ chức hoạt động:
	   Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- HS nhắc lại tập hợp số tự nhiên N?
-GV giới thiệu tập hợp số nguyên:
Z = {..;-3;-2;-1;0;1;2;3;..}
Các số -1;-2;-3.. là các số nguyên âm
Số nguyên dương có thể viết là +1;+2;+3.., hoặc thông thường bỏ dấu “+” chỉ ghi là 1;2;3;…
Số 0 không phải là số nguyên âm, cũng không phải là số nguyên dương.
- HS hành thành TH2: Ccá phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.



A/ -4Z    B/ 5Z    C/ 0Z



D/ -8 N    E/ 6N    G/ 0 N
- HS đọc ví dụ 3 SGK trang 51
- HS làm TH3: Hãy nói độ cao hoặc độ sâu của các địa dạnh sau:


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội thông qua việc thực hiện yêu cầu của GV.
+ GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
 +HS: Chú ý, thảo luận và phát biểu, nhận xét và bổ sung cho nhau
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chính xác hóa và kết luận: Trong thực tế ta thường dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng có hướng ngược nhau:




	2. Tập hợp số nguyên.
Tập hợp số nguyên: Z = {..;-3;-2;-1;0;1;2;3;..}
Tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương được gọi là tập hợp số nguyên.

TH2:
A/ đúng        
B/ đúng      
C/ đúng

D/ Sai -> Sửa: -8 N    
E/ đúng          
 G/ Đúng



TH3: + ĐỈnh Phan-xi-păng cao 3 143m
+ Đáy vịnh CaRanh sâu 32m
+ Đỉnh Everest cao 8 848 m
+ Đáy sông Sàn Gòn sâu 20m



Hoạt động 3: Biểu diễn số nguyên trên trục số 
a) Mục tiêu: HS biết biểu diễn một số nguyê trên trục số.
b) Nội dung: HS được yêu cầu đọc tìm hiểu nội dung SGKvà sau đó trả lời các câu hỏi và bài tập theo yêu cầu.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS cách biểu diễn số nguyên trên trục số:
+Vẽ trục số nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau
+Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn các số nguyên dương được ghi là 1;2;3;…. Các điểm bên trái điểm không biểu diễn các số nguyên âm và được ghi là -1;-2;-3;…
- HS làm TH4: Hãy vẽ một trục số rồi biểu diễn các số -1;-5;1;5;-4 trên trục số.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội thông qua việc thực hiện yêu cầu của GV.
+ GV: quan sát và trợ giúp HS.  
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
 +HS: Chú ý, thảo luận và phát biểu, nhận xét và bổ sung cho nhau
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá và kết luận: Ta cũng có thể vẽ trục số theo chiều thẳng đứng. Khi đó chiều từ dưới lên trên là chiều dương, chiều từ trên xuống dưới là chiều âm.
	3. Biểu diễn số nguyên trên trục số.
Vẽ trục số:


Điểm 0 được gọi là điểm gốc của trục số.
Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương, chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm.



Hoạt động 4: Số đối của một số nguyên
a) Mục tiêu: HS nắm được khái niệm hai số đối nhau, tìm được số đối của một số nguyên.
b) Nội dung: HS được yêu cầu đọc nội dung SGK và sau đó trả lời các câu hỏi và bài tập theo yêu cầu.
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của HS được ghi vào vở
d) Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ


Trên trục số, mỗi điểm 6 và -6 cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị?
Ta nói hai điểm 6 và -6 cách đều điểm 0 trên trục số.
6 và -6 gọi là hai số đối nhau.
- Thế nào là hai số đối nhau? Cho ví dụ?
- HS làm Th5: Tìm số đối của mỗi số sau: 7; -4; -10; 2021.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội thông qua việc thực hiện yêu cầu của GV.
+ GV: quan sát và trợ giúp HS.  
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
 HS trình bày kết quả vào vở
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chú ý:
- Số đối của số dương là một số âm.
- Số đối của một số âm là một số dương.
- Số đối của 0 là 0
	4. Số đối của một số nguyên.
Mỗi điểm 6 và -6 cách điểm 0  sáu đơn vị.
- Hai số nguyên trên trục số nằm ở hai phía của điểm 0 và cách đều điểm 0 được gọi là hai số đối nhau.
VD: 5 là số đối của -5, -5 là số đối của 5
TH5: 
Số đối của 7 là -7
Số đối của -4 là 4
Số đối của -10 là 10
Số đối của 2021 ;à -2021


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
a) Mục tiêu: HS luyện tập các kiến thức đã học thppng qua các bài tập.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các câu hỏi, bài tập sau đây:
Câu 1. Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:
· Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu.
· Bớt 2 điểm vì phạm luật.
· Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả.
· Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.
Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai
[image: C:\Users\NCC Computer\OneDrive\Máy tính\t.PNG]

Câu 3. Điền số nguyên thích hợp trong ô trống sau:
[image: C:\Users\NCC Computer\OneDrive\Máy tính\l.PNG]
Câu 4. Tìm số đối của các số nguyên sau: 
   -5; -10; 4; -4; 0; -100; 2021
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở:
Câu 1: 
· Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu: +5
· Bớt 2 điểm vì phạm luật:-2
· Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả:+1
· Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém: -2
Câu 2: a/ Đúng    b/  Sai   c/  Đúng   d/  Đúng   e/ Đúng      g/ Đúng
Câu 3: a. 1    b. -3     c. 0    d. -8
Câu 4: 
	
	-5
	-10
	4
	-4
	0
	-100
	2021

	Số đối
	5
	10
	-4
	4
	0
	100
	-2021


d) Tổ chức thực hiện
- GV giao cho HS hệ thống câu hỏi, bài tập (từng câu) và yêu cầu làm vào vở.
- HS làm bài tập. GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
- GV chữa bài tập, thảo luận và kết luận:
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS ứng dụng kiến thức đã học trong bài toán thực tế
b) Nội dung: HS thực hiện bài toán vận dụng sgk/ 51
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của HS được trình bày vào vở.
	Ngày
	3/9
	4/9
	5/9
	6/9
	7/9
	8/9
	9/9

	Tiền lời/lỗ
	+200
	-50
	+180
	+90
	-80
	0
	+140


d) Tổ chức thực hiện:
-  Gv giao nhiệm vụ HS về nhà thực hiện
- HS hoàn thiện vào vở
- GV đánh giá, sửa bài và nhận định trong tiết tiếp theo
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem lại kiến thức đã học.
- BTVN: Thực hiện nhiệm vụ giao phần vận dụng
               Bài 4,5 /sgk/ 53,54. Bài  1;4;7 SBT trang 46 , 47
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